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Dự án hội nhập toàn cầu thế hệ 3 
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3G Third Generation Thế hệ thứ 3 
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CCBR SDCCH Blocking Rate Tỷ lệ nghẽn mạch trên SDCCH 

CCCH Common Control Channel Kênh điều khiển chung 

CCDR SDCCH Drop Rate Tỷ lệ nghẽn mạch trên SDCCH 

CCH Control Channel Kênh điều khiển 

CCS7 Common Channel Signalling N
o
7 Báo hiệu kênh chung số 7 
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DNS Domani Namme Server Máy chủ tên miền 

DCCH Dedicated Control Channel Kênh điều khiển dành riêng 

EIR Equipment Identification Register Bộ ghi nhận dạng thiết bị 

EM Electro – Magnetic Trƣờng điện tử 

EPC Evolved Packet Core Lõi gói tiến hoá 

ESP Encapsulation Security Payload Đóng gói bảo an tải 

EV- DO Evolution - Data Optimised Tối ƣu dữ liệu tiến hoá 

EDGE Enhanced Data Rates For Evolution Các tốc đọ dũ liệu tăng cƣờng 

cho sự tiến hoá 

ETSI European  elecommunications 

 Standard Institute 

Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu 

Fa FAP- FGW interface Giao diện FAP- FGW 

FAP Femtocell Access Point Điểm truy nhập Femtocell 

FAP - MS FAP Management System Hệ thống quản lý FAP 
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FDMA Frequency Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo tần số 

Fas IMS CN - femtocell AS interface Giao diện IMSCN-femto AS 

FACCH Fast Associated Control Channel Kênh điều khiển liên kết nhanh 

FDD Frequency Division Duplex Phƣơng thức song công phân 

chia theo tần số 

FCCH Frequency Correction Channel Kênh hiệu chỉnh tần số 

GMSC  Gateway MSC Tổng đài di động cổng 

GPRS General Packet Radio Services Dịch vụ vô tuyến gói chung 

GAN Generic Access Network Mạng truy cập chung 

GGSN Gateway GPRS support Node Nút hỗ trợ cổng GPRS 

GOS Grade of Service Cấp độ phục vụ 

GSM Global System for Mobile Communication Thông tin di động toàn cầu 

HLR Home Location Register Bộ đăng định vị thƣờng trú 

HO Handover Chuyển giao 

HNP Home Node B Node B gia đình 

HeNB  Home Manaevolved Node B Node B gia đình tiến hoá 

HGW Home Gateway Cổng gi đình 

HMS HNB Management System Hệ thống quản lý HeNB 

HSPA High Speed Downlink Packet Access Truy nhập gói đƣờng xuống tốc 

độ cao 

HSS Home Subscriber Server Server thuê bao mạng nhà 

HON Handover Number Số chuyển giao 

IHOSR Incoming Handover Successful Rate Tỷ lệ thành công chuyển giao đến 

IMSI International Mobile Subscriber Identity Số nhận dạng thuê bao di động 

quốc tế 

IP Internet Protoco;  Giao thức Internet 

Ipsec IP security Bảo an IP 

Iu RNC- MSC/SGSN interfamce Giao diện RNC- MSS/SGSN 

Iuh HNB - HNB GW interface Giao diện HNB- HNB GW 

Iub NodeB- RNC interface Giao diện NodeB - RNC 

HSDPA High Speed Downlink Paket Access Truy nhập gói đƣờng xuống tốc 

độ cao 

Iur  Giao diện giữa 2 RNC 


